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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1.  Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Mục tiêu giáo dục Tiểu học hiện nay là giáo dục học sinh trở thành con người phát triển toàn diện, trong đó Lịch sử và Địa lí là một môn học quan trọng. Đây là môn học bắt buộc, được dạy bắt đầu từ lớp 4. Chương trình GDPT 2018 đã đề cập rất rõ định hướng phương pháp giáo dục trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học là đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sự say mê và tư duy sáng tạo; tập trung rèn luyện năng lực tự học, bồi dưỡng phương pháp học tập để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hoá cần thiết cho bản thân; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Do đó, bộ sách Cánh diều đã phát hành sách giáo khoa mới cho môn Lịch sử và Địa lí lớp 4. Thực hiện theo yêu cầu của bộ giáo dục, tôi nhận thấy bản thân cần phải có những nghiên cứu để thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với bộ sách.
Mặt khác, để tạo cho học sinh sự hứng thú và ham thích học tập môn học mới này, đòi hỏi người giáo viên phải nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học có hiệu quả. Xuất phát từ tình hình đó, tôi chọn viết sáng kiến: “Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.”
2. Điều kiện và thời gian, đối tượng áp dụng 

-  Điều kiện: Lớp học, tranh ảnh, máy chiếu, bảng phụ…

- Áp dụng trong năm học: từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay.
- Đối tượng áp dụng sáng kiến: học sinh lớp 4 ở các trường Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến 

Có rất nhiều kĩ thuật dạy học tích cực mà những nhà nghiên cứu giáo dục đã đưa ra, trong quá trình giảng dạy, tôi áp dụng một số kĩ thuật như sau:
+ Sử dụng kĩ thuật lẩu băng chuyền kết hợp ổ bi
+ Sử dụng kĩ thuật phân tích video
+ Sử dụng kĩ thuật KWL
+ Sử dụng kĩ thuật hẹn hò
Trong các kĩ thuật trên, tôi rất tâm đắc và thường xuyên áp dụng kĩ thuật hẹn hò và trò chơi học tập. Ở mỗi kĩ thuật, tôi phân tích ưu nhược điểm, đưa ra các bước làm cụ thể, áp dụng vào một hoạt động cụ thể trong một tiết Lịch sử và Địa lí. Việc áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực sẽ tập trung vào việc thay đổi thái độ của học sinh với phân môn tạo ra môi trường học tập vui vẻ cao hơn là môi trường học tập hạnh phúc trong nhà trường.
- Ngoài ra, tôi sử dụng trò chơi học tập.
 * Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: vận dụng có hiệu quả một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử và Địa lí để bài giảng gần gũi với thực tế giúp học sinh thứng thú và giờ học đạt hiệu quả cao.

* Lợi ích thiết thực của sáng kiến: 
Sáng kiến giúp giáo viên xây dựng được tiết học hiệu quả, phát huy sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình dạy học. Học sinh dễ dàng ghi nhớ các sự kiện, nhân vật lịch sử, các địa danh. Từ đó các em cảm thấy tự tin hơn và yêu thích môn học hơn.

4. Khẳng định giá trị, kết quả của sáng kiến

Sáng kiến có giá trị thiết thực, học sinh lớp có những chuyển biến rõ rệt, các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng khoa học hơn, các em luôn tự giác trong học tập. Bản thân giáo viên khi dạy cũng thấy hứng thú, say sưa nâng cao chất lượng giờ dạy tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử và Địa lí.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

Để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến này theo tôi người giáo viên phải có lòng yêu nghề, không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiên cứu tài liệu từ nhiều nguồn để bồi dưỡng vốn từ, thường xuyên sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí để tiết học không nhàm chán mà hiệu quả.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học là một trong những môn học có vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nó không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về thiên nhiên và cuộc sống con người của các vùng miền trong đất nước Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh. Trong chương trình, môn học không chỉ kế thừa và phát triển từ các môn Tự nhiên và Xã hội, mà còn tập trung vào việc chọn lọc kiến thức cơ bản và sơ giản về tự nhiên, dân cư, hoạt động kinh tế, lịch sử và văn hoá của các vùng miền, đất nước Việt Nam và thế giới. Môn học này không chỉ mang lại kiến thức khoa học mà còn giúp học sinh xây dựng ý thức quốc gia và lòng tự hào dân tộc thông qua việc tìm hiểu về những chiến công lịch sử và nhân vật quan trọng. Bằng cách này, học sinh không chỉ hiểu rõ về lịch sử của quốc gia mình mà còn mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh.
Người Việt Nam cần phải biết nguồn cội của mình, biết những con người đã trải qua truyền thống hào hùng của dân tộc, về sự phát triển của loài người, từ đó chúng ta kế thừa, phát huy những gì tốt đẹp tiếp tục đổi mới phát triển xã hội trong tương lai. Đất nước chúng ta không chỉ độc đáo với văn hóa lâu dài mà còn đa dạng với các vùng đất đặc trưng, từ Bắc vào Nam, từ núi cao đến đồng bằng. Dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa, một bề dày lịch sử lâu đời. Đó là những ngày đầu của Vua Hùng dựng nước cho đến những năm tháng đấu tranh giữ nước và xây dựng Tổ quốc. Từng chặng đường, từng giai đoạn đã ghi lại  những mốc son chói lọi, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay việc học tập của học sinh ở tiểu học các em không tính cực học tập môn học này một cách say sưa và tự giác. Các em thường chú trọng vào học môn Toán và Tiếng Việt, do đó việc nắm bắt kiến thức về Lịch sử và Địa lí còn ở mức trung bình; thêm vào đó, cách tổ chức dạy học của một số giáo viên chưa tạo ra sự hứng thú cho học sinh, khiến học sinh khó tập trung, khó nắm bắt kiến thức.
Mặt khác, nội dung môn Lịch sử và Địa lí còn dàn trải hết các vùng miền trên đất nước Việt Nam nhưng phần thông tin trong sách giáo cung cấp kiến thức cho học sinh rất ít, sau mỗi bài học không có phần Bài học ở cuối mỗi bài nên việc cô đọng lại kiến thức trọng tâm cho học sinh ghi nhớ, ôn tập lại không có. Đây chính là lí do tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.”
2. Cơ sở lí luận của vấn đề
* Đặc điểm môn Lịch sử và Địa lí lớp 4
So với chương trình hiện hành, chương trình mới có cấu trúc đổi mới khá căn bản, chuyển từ diện sang điểm. Phần Lịch sử chỉ lựa chọn những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng miền, của quốc gia, khu vực, của một số giai đoạn lịch sử, không tuân thủ nghiêm ngặt tính lịch đại. Phần Địa lí, chỉ lựa chọn một số kiến thức địa lí tiêu biểu, đặc trưng cho mỗi vùng miền, quốc gia, khu vực. Việc lựa chọn kiến thức ở các vùng miền, quốc gia, khu vực ngoài dựa trên nét đặc trưng về tự nhiên còn dựa trên vai trò lịch sử của vùng đất đó.
2.1. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế theo phạm vi mở rộng dần về không gian địa lí và không gian xã hội, môn Lịch sử và Địa lí góp phần hình thành các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm). Mục tiêu của môn học đưa ra các năng lực chung cho học sinh (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và các năng lực chuyên môn của lịch sử và địa lí (năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội); năng lực quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; năng lực vận dụng các kiến thức lịch sử và địa lí vào thực tiễn) để các em học tập các môn học khác cũng như để học tập suốt đời.

Nội dung dạy học không tách thành hai môn Lịch sử và Địa lí. Các kiến thức lịch sử và địa lí được tích hợp trong các chủ đề về địa phương, vùng miền, đất nước và thế giới theo sự mở rộng về không gian địa lí và xã hội (bắt đầu từ địa phương, vùng miền, đến đất nước và thế giới). Bên cạnh đó, chương trình cũng kết nối với kiến thức, kĩ năng của các môn học và hoạt động giáo dục khác như: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,... giúp học sinh vận dụng tích hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống phù hợp với lứa tuổi.

2.2. Các mạch nội dung Lịch sử và Địa lí lớp 4
	Mạch nội dung

	Mở đầu
	Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí

	Địa phương và các vùng miền của Việt Nam
	Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

	
	Trung du và miền núi Bắc Bộ

	
	Đồng bằng Bắc Bộ

	
	Duyên hải miền Trung

	
	Tây Nguyên

	
	Nam Bộ


3. Thực trạng của vấn đề
Qua dự giờ đồng nghiệp cũng như từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế của bản thân, tôi nhận thấy rằng với môn Lịch sử và Địa lí, giáo viên và học sinh còn gặp một số khó khăn như sau :
3.1. Về phía giáo viên

* Thuận lợi


- Nhiều giáo viên tích cực nghiên cứu, tìm tòi tư liệu, sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy.
 - Một số giáo viên có thế mạnh về công nghệ thông tin đã mạnh dạn sử dụng kĩ thuật số vào dạy học giúp cho hoạt động học tập này trở nên hấp dẫn hơn.

- 100% giáo viên bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về nội dung, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông với nhiều hình thức: trực tuyến và trực tiếp, tự nghiên cứu tài liệu.

* Khó khăn

- Nhà trường và giáo viên đã được trao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học, điều này tạo ra các hoạt động giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tế. Song bên cạnh đó giáo viên vẫn còn hoang mang trong việc phân chia tiết dạy trong một bài. 

- Trong chương trình GDPT 2018, Môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 là một môn học bắt buộc. Nhưng một bộ phận nhỏ giáo viên còn coi nhẹ nội dung học môn này, khi giảng dạy chỉ đơn giản là cung cấp thông tin một chiều.
- Chương trình GDPT 2018 đưa học liệu điện tử hoc10.com để giáo viên khai thác thông tin, dễ dàng triển khai nội dung môn học. Tuy nhiên một số giáo viên lớn tuổi có năng lực tin học hạn chế, gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ mới trong giảng dạy. Một số trường cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại (ti vi, máy chiếu) còn chưa có nên chưa phát huy hết công dụng của học liệu điện tử. Đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho các môn học trong chương trình GDPT 2018 chưa có.

- Nội dung chương trình dàn trải, phần thông tin trong SGK cung cấp kiến thức cho học sinh rất ít. Để tiết dạy được thành công thì giáo viên phải tìm hiểu rất nhiều. Sách Lịch sử và Địa lí không có phần Bài học ở cuối mỗi bài để cô đọng lại kiến thức trọng tâm cho học sinh ghi nhớ, ôn tập.

- Vì nội dung dạy liên quan đến vị trí địa lí, lịch sử văn hoá con người nên giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 

3.2. Về phía học sinh 
* Thuận lợi

- Học sinh được trang bị đầy đủ sách giáo khoa.

- Đa số học sinh có kĩ năng giao tiếp, biết hợp tác với bạn trong quá trình
học tập và thực hiện khá đầy đủ các yêu cầu, nhiện vụ học tập trên lớp.


Bên cạnh đó, việc được học Tin học cũng giúp cho học sinh có kĩ năng ban đầu trong việc tương tác với giáo viên hay thực hiện các yêu cầu thực hành trên máy tính.
* Khó khăn

- Lịch sử và Địa lí là phân môn mới lạ đối với học sinh học sinh lớp 4.

- Vốn hiểu biết của học sinh về một số lĩnh vực trong vị trí địa lí, địa hình, khí hậu; lịch sử văn hoá con người của các vùng miền trên đất nước Việt Nam còn hạn chế, nhiều em ít được bố mẹ cho đi tham quan, trải nghiệm các địa danh trong tỉnh, cũng như trong nước. Chính vì vậy mà học sinh chủ yếu nhìn sách giáo khoa để trả lời câu hỏi đưa ra mà không hiểu rõ vấn đề nên không thoát ly được sách giáo khoa.

- Học sinh chưa hào hứng học tập với nội dung Lịch sử và Địa lí lớp 4.

Để kiểm chứng về hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp cũng như nắm bắt đúng những khó khăn của học sinh khi học Lịch sử và Địa lí, tôi đã tiến hành điều tra về “Sự hứng thú của học sinh lớp 4A và lớp 4B khi học tập môn Lịch sử và Địa lí ” từ đầu năm học 2023 - 2024. Kết quả điều tra được thể hiện cụ thể qua bảng sau : 
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Học sinh hứng thú, yêu thích  Lịch sử và Địa lí
	Học sinh học vì yêu cầu bắt buộc của giáo viên
	Học sinh không thích học Lịch sử và Địa lí

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	4A
	35
	8
	22
	15
	42
	12
	36

	2
	4B
	35
	7
	20
	14
	40
	14
	40


Thông qua việc dạy học, khảo sát các em tôi nhận thấy:  

- Một số học sinh trong giờ học chưa tập trung, còn làm việc riêng.

- Học sinh luôn thụ động, trông chờ vào tri thức thầy cô cung cấp bởi trước đây các em đã quen với các phương pháp học tập truyền thống nên khi học tập hợp tác kĩ năng của các em còn yếu.

-  Sự hứng thú trong học tập môn Lịch sử và Địa lí của học sinh không cao là vì các tiết học còn khô khan, chưa gắn liền với thực tế.  

Từ thực trạng trên, tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung, áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy để học sinh khám phá tự nhiên, ghi nhớ kiến thức nhanh, giúp các em có hứng thú trong học tập, thay đổi trạng thái học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
4. Giải pháp thực hiện
4.1. Kĩ thuật lẩu băng chuyền kết hợp ổ bi
- Lẩu băng chuyền là một kĩ thuật dạy học tích cực, dùng để tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, để chia sẻ bài học hoặc thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu một cách hiệu quả, tránh nhàm chán; tạo được sự hào hứng trong lớp học.
- Thường được sử dụng vào các hoạt động Khám phá, Thực hành.
* Cách thực hiện 
+ Bước 1: Giáo viên phải có sự nghiên cứu về phần bài học để lựa chọn nội dung sao cho phù hợp với kĩ thuật. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh. 
+ Bước 2: Tạo xích (lẩu) để thực hiện nội dung nhiệm vụ. Cho học sinh ngồi hoặc đứng đối diện nhau. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” thì học sinh sẽ bắt đầu trao đổi. Hai bạn đối diện sẽ cùng thảo luận về nội dung nhiệm vụ đã được cô giáo giao.
+ Bước 3: chuyển cặp để thảo luận. Khi hết thời gian trao đổi trong một nhóm, giáo viên sẽ ra hiệu lệnh “Chuyển” lúc này học sinh sẽ di chuyển về bên trái hoặc bên phải để ngồi vào vị trí của bạn bên cạnh. Học sinh ngồi đầu bàn sẽ chuyển sang đầu dãy bàn đối diện tạo thành nhóm mới và tiếp tục trao đổi lần 2. Học sinh sẽ thực hiện đến khi giáo viên yêu cầu dừng lại.
+ Bước 4: Giáo viên cho học sinh trình bày về nội dung nhiệm vụ mà các bạn đã thảo luận được và chỉnh sửa, đánh giá câu trả lời của học sinh.
* Ưu điểm 
+ Học sinh tiếp thu bài chủ động hơn.
+ Tạo sự sinh động, không bị nhàm chán trong tiết học.
 Kĩ thuật ổ bi (Bánh vòng) là một kĩ thuật hoạt động nhóm đơn giản giúp học sinh có thể trao đổi với nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn. Kĩ thuật này là tiền thân cho các hoạt động phức tạp hơn liên quan đến tổ chức hoạt động nhóm. Kĩ thuật này đôi khi còn được gọi là kĩ thuật “Inside - Outside Circle”. 
* Cách thực hiện 

Khi tiến hành thảo luận, người ở vòng tròn trong sẽ thảo luận với người đối diện của mình ở vòng tròn ngoài, sau ít phút thảo luận, vòng tròn trong sẽ xoay chuyển theo chiều quy định, từ đó các cặp thảo luận sẽ có sự thay đổi. Khi chuyển sang người thứ hai, học sinh chia sẻ những phản hồi của mình về ý kiến mà mình vừa nhận được. Từ lẩu băng chuyền, giáo viên giao nhiệm vụ chuyển hàng, học sinh sẽ bắt cặp với bạn mới để tạo thành ổ bi và tiếp tục thảo luận.
* Ưu điểm
+ Rất hữu dụng khi tổ chức vào đầu năm học hoặc vào những thời điểm học sinh có thể chia sẻ thông tin, sở thích, những việc đã làm. 

+ Nếu có thời gian, hoạt động này rất có ích với học sinh nhỏ, các em có thể chia sẻ và nói về những gì các em đã làm. 

+ Có thể dùng trong việc thành lập nhóm một cách ngẫu nhiên hoặc tuỳ biến khi số lượng thành viên hai vòng không bằng nhau, sau khi trao đổi, các em tách nhóm và tạo thành nhóm mới theo bán kính vòng tròn.


Sử dụng kết hợp kĩ thuật lẩu băng chuyền kết hợp ổ bi sẽ phát huy được tính tích cực, phát triển được năng lực cộng tác và giao tiếp của học sinh. Khi sử dụng kết hợp 2 kĩ thuật này, trước tiên tôi cho học sinh xếp thành 2 vòng tròn, 1 vòng tròn phía trong, 1 vòng tròn phía ngoài ngồi hoặc đứng đối diện nhau và cho các em chia sẻ với người ở vòng tròn đối diện một nội dung nào đó. Sau một khoảng thời gian nhất định, tôi yêu cầu các em di chuyển theo ngược kim đồng hồ hoặc xuôi kim đồng hồ 1 hoặc 2 bước. Khi đó học sinh sẽ kết hợp với bạn khác ở vòng tròn đối diện tạo thành cặp mới và tiếp tục chia sẻ về nội dung vừa rồi.

Ví dụ: Bài Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ (SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4,  trang 19 - 24)


Với hoạt động 1: Dân cư 

Để tìm hiểu về dân cư ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ, tôi yêu cầu học sinh dựa vào sự hiểu biết và đọc thầm thông tin SGK, trả lời các câu hỏi:
- Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Nêu tên những tỉnh có mật độ dân số dưới 100 người/km2.

-  Nhận xét về sự phân bố dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Tôi tổ chức nhóm chia sẻ kết quả bằng cách sử dụng “kĩ thuật lẩu băng chuyền” kết hợp “kĩ thuật ổ bi”. Tôi yêu cầu lớp xếp thành 4 hàng và quy ước số thứ tự các hàng lần lượt từ 1 đến 4. Hai hàng 1, 2 đứng đối diện nhau, hàng 3, 4 đứng đối diện nhau và nói cho nhau nghe về đặc điểm dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Sau khoảng 30 giây, tôi yêu cầu các em di chuyển sang trái 1 bước để tạo cặp mới, hai người đầu hàng chuyển hàng để tạo thành cặp mới và tiếp tục chia sẻ về nội dung vừa rồi. Sau khoảng 3 lần chia sẻ tôi sẽ yêu cầu các bạn ở hàng 2 và hàng 3; hàng 1 và hàng 4 sát nhập vào nhau. Hàng 2, 3 sẽ đảm nhiệm vai trò của ổ bi phía trong, hàng 1, 4 đảm nhiệm vai trò của ổ bi phía ngoài. Hai bạn đứng đối diện nhau ở ô bi phía trong và phía ngoài tạo thành một cặp, chia sẻ với nhau kết quả của bài tập 1. Sau 1 phút thì các bạn trong mỗi ổ bi phía trong và ngoài sẽ di chuyển theo hướng sang trái hoặc phải của mình một vị trí để ghép cặp với bạn khác tạo thành cặp mới và tiếp tục chia sẻ nội dung trên. Sau khoảng 2-3 lần chia sẻ thì yêu cầu kết thúc, các em về vị trí của mình. Sau đó mời học sinh trình bày cá nhân về kết quả thảo luận của mình.
Khi áp dụng “kĩ thuật lẩu băng chuyền” kết hợp “kĩ thuật ổ bi” trong bài tập số 1 này, tôi nhận thấy học sinh có hứng thú học tập tốt hơn, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi nhiều bạn khác trong lớp.
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Học sinh thảo luận nhóm bằng hình thức lẩu băng chuyền ( xích xe tăng)
4.2. Sử dụng kĩ thuật phân tích video
Phim video có thể là một trong các phương tiện để truyền đạt nội dung bài học. Phim nên tương đối ngắn gọn (từ 3-5 phút). Giáo viên cần xem qua trước để đảm bảo là phim phù hợp để chiếu cho các em xem. Thường được sử dụng vào các hoạt động Khởi động, Khám phá, Thực hành.

* Ưu điểm
Video có thể mang lại hiệu quả tích cực cho từng học sinh, thu hút được sự chú ý của học sinh. Học sinh được quan sát nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, cập nhật những sự kiện, hiện tượng lịch sử, vị trí địa lí của các vùng miền.... Qua đó giúp các em hình dung ra bức tranh quá khứ đúng như nó tồn tại. Với việc cung cấp các hình ảnh kết hợp âm thanh giúp học sinh tiếp nhận thông tin tốt hơn, sẽ lôi cuốn cảm xúc học sinh trong quá trình học tập. Video có thể tua đi tua lại nếu cần, giúp cho học sinh tiếp cận được thông tin nhiều lần.
Khi sử dụng kĩ thuật này, tôi đã lựa chọn video có nội dung phù hợp với bài học, thời gian ngắn gọn. Trong một số bài tôi xây dựng video ngắn để giới thiệu bài học nhằm cuốn hút học sinh. 
Tôi đã tiến hành qua những bước sau:
+ Bước 1: Lựa chọn video
Giáo viên cần lựa chọn video phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học
+ Bước 2: Lập hệ thống câu hỏi trước khi cho học sinh quan sát video
Hệ thống câu hỏi ngắn gọn, phù hợp với mục tiêu của hoạt động trong bài học để định hướng cho học sinh.
+ Bước 3: Học sinh quan sát video.
+ Bước 4: Học sinh phân tích video và đưa ra kết luận.
 Ví dụ: Bài 5: Đền Hùng và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4,  trang 25 - 29)
Tôi sử dụng video ở phần Khám phá, tiết 1 
1. Khu di tích Đền Hùng
Hoạt động 1. Vị trí địa lí
Hoạt động 2. Một số công trình kiến trúc chính trong khu di tích Đền Hùng

Sau khi tìm hiểu về vị trí của một số công trình kiến trúc chính trong khu di tích Đền Hùng, để tổng kết lại, tôi tự xây dựng một đoạn video ngắn kèm lời thuyết minh của bản thân để học sinh dễ hình dung vị trí, đường đi từ cổng Đền đến các khu di tích như thế nào. Như vậy, việc chuẩn bị video đã giúp cho học sinh được quan sát một cách chi tiết, cụ thể, chân thực về khu di tích. 
Hay ở tiết 2, tìm hiểu vễ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Tôi cũng sử dụng video để tìm hiểu về lễ hội theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn video
Tôi cho học sinh quan sát một đoạn video ngắn gọn tóm tắt về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (video được tham khảo trên mạng internet).
Bước 2: Lập hệ thống câu hỏi
Trước khi học sinh xem video, giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi:
- Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra ở đâu và vào thời gian nào?
- Nêu một cách sơ lược về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Học sinh quan sát video, ghi nhanh câu trả lời vào phiếu học tập giáo viên đã phát.
Bước 3: Học sinh quan sát video
Bước 4: Học sinh phân tích video và đưa ra kết luận:
Vậy qua video, học sinh sẽ dễ dàng ghi nhớ các thông tin về các sự kiện hoặc nhân vật lịch sử hoặc dễ dàng hình dung ra các địa danh, hiện tượng tự nhiên hoặc văn hóa cùng các vùng miền. Chắc chắn các em sẽ hiểu bài và nhớ bài lâu hơn.
4.3. Kĩ thuật KWL

Kĩ thuật KWL là một hình thức tổ chức dạy học thông qua hoạt động đọc hiểu được Donna Ogle giới thiệu năm 1986. Với kĩ thuật này, học sinh suy nghĩ về chủ đề bài đọc và ghi nhận tất cả những gì các em đã biết vào cột K của biểu đồ. Sau đó học sinh lên danh sách các câu hỏi muốn biết thêm trong chủ đề và ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Sau khi đọc xong, học sinh sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W và ghi nhận vào cột L.

Các bước chung là:
	K ( Know) (Đã biết):
	Em đã biết gì về chủ đề này?

	W (Want to Know) (Muốn biết):
	Em  muốn biết điều gì?

	L ( Learned) (Đã học) được):
	Khi kết thúc cuộc tra cứu hoặc bài đọc: Em đã học được gì?


Sau này biểu đồ KWL được bổ sung thêm cột H ở sau cùng nhằm khuyến khích học sinh định hướng nghiên cứu. Cột H sẽ ghi nhận những biện pháp tìm thông tin mở rộng sau khi học sinh đã hoàn tất nội dung ở cột Lvà muốn tìm hiểu thêm.
Dụng cụ: Bảng KWL (KWLH) dành cho giáo viên và  học sinh.
Các bước thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh: giáo viên vẽ lên bảng, mỗi học sinh cũng có một mẫu bảng riêng.
	K
( Điều em biết)
	W
( Điều em muốn biết)
	L
( Điều em học được)

	….…………………
….………………….
….…………………
….…………………
	….…………………..
….………………….
….………………….
….…………………
	….…………………..
….………………….
….…………………
….…………………


- Yêu cầu học sinh suy nghĩ nhanh và nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến chủ đề, ghi vào cột K,W.
- Học sinh báo cáo, giáo viên viết lên bảng
Khi thực hiện kĩ thuật này cần lưu ý:
- Giáo viên nên chuẩn bị câu hỏi để giúp học sinh động não.
- Khuyến khích học sinh giải thích về những điều các em nêu ra.
- Nên đặt câu hỏi tiếp nối và gợi mở.
- Giáo viên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi mong muốn học sinh tập trung vào những ý tưởng để bổ sung vào cột W.
- Khuyến khích học sinh ghi vào cột L những điều các em cảm thấy thích.
Ưu điểm:
- Những điều học sinh cần học có liên quan trực tiếp đến nhu cầu về kiến thức nên tạo hứng thú học tập cho các em.
- Hình thành khả năng tự định hướng học tập cho học sinh
- Giáo viên và học sinh tự đánh giá kết quả học tập, định hướng cho các hoạt động tiếp.
Ví dụ: Bài Văn Miếu Quốc Tử Giám - Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Trang 50 - 52
Trước khi học bài mới, tôi giao nhiệm vụ cho các em tìm hiểu về Văn miếu Quốc Tử Giám qua các kênh thông tin.
- Bắt đầu tiết học, tôi phát phiếu cho các em như sau, yêu cầu học sinh viết vào cột K, W những gì liên quan đến bài học trong 2 phút
	K
( Điều em biết)
	W
( Điều em muốn biết)
	L
( Điều em học được)

	….…………………
….………………….
….…………………
….…………………
	….…………………..
….………………….
….………………….
….…………………
	….…………………..
….………………….
….…………………
….…………………


Ở cột K: Tôi gọi học sinh liệt kê những gì em biết về Văn Miếu Quốc Tử Giám. 
Ở cột W: tôi sẽ gọi học sinh đặt câu hỏi mà em chưa biết. Các em thoải mái đặt câu hỏi.
- Sau đó, tôi sẽ gọi học sinh nêu ý kiến, tôi ghi vào từng cột trên bảng. Ở cột W, nếu học sinh đặt câu hỏi xa vời với bài học thì giáo viên cần chắt lọc và ghi lại những câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học. Nếu học sinh chưa đặt được câu hỏi, tôi gợi ý cho các em một số câu hỏi và ghi vào cột W.
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Phiếu của học sinh
Sau đó, tổ chức chức cho học sinh tìm hiểu từng nội dung. Bằng cách tìm hiểu thông tin trong SGK, xem video, các em tìm được câu trả lời. Cuối bài, các em hoàn thành cột L. Tôi gợi ý cho các em, các em cảm nhận điều gì, học được gì, ghi vào cột L. Cuối cùng, giáo viên chốt lại bài. Giáo viên có thể thu lại phiếu của các em để kiểm tra xem các em có chú ý trong giờ học không.
Kĩ thuật này giúp các em được tự khám phá, tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức. Đồng thời tự đánh giá bản thân. Điều đó chắc chắn góp phần phát triển phẩm chất năng lực của các em học sinh.
4.4. Sử dụng kĩ thuật hẹn hò
Là một biến thể của kĩ thuật Think - Pair - Share. Bản chất là hoạt động cặp đôi. Có thể sử dụng vào các hoạt động Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng.
Cách thực hiện:
- Thiết kế được phiếu hẹn dựa trên thời gian. Nên cho học sinh tìm bạn ở nhiều khung giờ để học sinh không biết được người sẽ ghép đôi tạo nên sự thú vị.

Phát cho mỗi học sinh một đồng hồ có các khung giờ khác nhau:

+ Bước 1: Phát đồng hồ hẹn hò cho từng học sinh trong lớp. Học sinh viết tên của mình vào tờ giấy để xác định: đây là đồng hồ của tôi; viết các khung giờ trên đồng hồ để học sinh tìm bạn hẹn.
+ Bước 2: Cho học sinh đi tìm bạn hẹn ở tất cả các khung giờ đã chọn ở bước 1 trong một khoảng thời gian quy định.  Ở mỗi khung giờ cho học sinh hẹn với một bạn. Lưu ý học sinh: chỉ được hẹn với một bạn ở một khung giờ. Sau khi tìm đủ bạn hẹn, học sinh về chỗ ngồi.
+ Bước 3: Giao nhiệm vụ cho học sinh tự tìm hiểu nội dung bài

 + Bước 4: Sử dụng kết quả hẹn hò:

- Đưa ra lệnh, yêu cầu học sinh đi hẹn với bạn ở một khung giờ bất kì đã tìm ở bước 2 sau đó sẽ thảo luận, cùng giải quyết nhiệm vụ đó cùng bạn đã hẹn.

- Học sinh di chuyển, tìm bạn hẹn để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

+ Bước 5: giáo viên chọn cặp trình bày, chốt kiến thức.
+ Bước 6: Yêu cầu học sinh về chỗ ngồi ban đầu để tiếp tục các hoạt động của tiết học. 

Ví dụ: Bài 6: Thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ ( Tiết 3), SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4, trang 30 - 34
Ở phần Vận dụng, tôi đưa ra câu hỏi sau: Địa phương em đã làm gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất?
Tôi đã hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động học tập theo “kĩ thuật hẹn hò” như sau:

+ Bước 1: Cho học sinh viết tên, viết các khung giờ 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ vào tờ giấy có hình đồng hồ để xác định đây là đồng hồ của tôi. 
+ Bước 2: Cho học sinh đi tìm bạn hẹn ở các khung giờ trên trong thời gian 1 phút. Ở mỗi khung giờ cho học sinh chỉ hẹn với một bạn. Sau đó học sinh về chỗ ngồi. 
+ Bước 3: Giao nhiệm vụ cho học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi: Địa phương em đã làm gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất? trong 1 phút.

 + Bước 4: Sử dụng kết quả hẹn hò:

- Giáo viên đưa ra lệnh, yêu cầu học sinh đi hẹn với bạn ở khung 6 giờ, học sinh tìm bạn ở khung 6 giờ , tìm vị trí bất kì trong lớp để giải quyết nhiệm vụ. 
- Học sinh di chuyển, tìm bạn hẹn để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

+ Bước 5: giáo viên chọn cặp trình bày. Sau đó chốt kiến thức.
+ Bước 6: Yêu cầu học sinh về chỗ ngồi ban đầu để tiếp tục các hoạt động của tiết học. 

Để tránh mất thời gian trong quá trình di chuyển, giáo viên bấm thời gian và giao nhiệm vụ rõ ràng thời gian di chuyển là 10 giây. Nếu bạn nào thực hiện đúng hoặc trước thời gian quy định, giáo viên tuyên dương trước lớp. Như vậy, các em đều có ý thức thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên.
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Đồng hồ trước khi hẹn hò
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Đồng hồ sau khi tìm được bạn hẹn
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Học sinh thảo luận với bạn hẹn của mình

Điểm hay của kĩ thuật hẹn hò là học sinh có thể ngồi hoặc đứng ở vị trí bất kì nào trong lớp để thảo luận, tạo bầu không khí thoải mái trong giờ học.
Với việc sử dụng kĩ thuật hẹn hò, tôi nhận thấy toàn bộ học sinh đều phải làm việc để tham gia giải quyết yêu cầu của bài tập. Học sinh trong tâm thế phải tập trung để sẵn sàng thảo luận, báo cáo vì việc thảo luận, báo cáo là ngẫu nhiên. Đó cũng chính là một trong những kĩ thuật hữu ích để làm thay đổi trạng thái học tập của học sinh, các em sẽ không thấy nhàm chán, mệt mỏi. Ngoài ra, kĩ thuật hẹn hò có thể áp dụng ở các môn học khác.
4.5. Trò chơi học tập
Trò chơi học tập là một hình thức học tập hết sức hứng thú đối với học sinh vì lẽ: Học sinh học tập kiến thức mới, ôn tập kiến thức cũ trong một môi trường thoải mái, nhẹ nhàng không gò bó, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều hoạt động học tập. Học sinh sẽ được ôn lại kiến thức thông qua các trò chơi, được đánh giá kết quả học tập thông qua việc trả lời các câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi. Trò chơi trong Lịch sử và Địa lí lớp 4 thường sử dụng vào các hoạt động Khởi động hoặc Luyện tập, Vận dụng. Các trò chơi do giáo viên thiết kế phải phù hợp với nội dung bài học và đa dạng về cách thức chơi, dễ dàng thao tác trên các phương tiện dạy học hiện đại để kích thích sự hào hứng học tập của học sinh; cần tổ chức với thời lượng vừa phải, không chiếm quá nhiều thời gian tiết học; đảm bảo vừa sức, dễ thực hiện cho mọi đối tượng học sinh giúp học sinh phát triển tốt về năng lực, phẩm chất trong từng tiết học.
Giáo viên tùy theo điều kiện cơ sở vật chất để xác định các cách thức tổ chức trò chơi. 
+ Trò chơi thông thường, không cần mạng trực tuyến. Một số trò chơi học tập thông thường, đơn giản, dễ thực hiện như các trò chơi: “ Xem ai nhớ nhất”; “Về đúng nhà mình”;…
+ Trò chơi dùng mạng trực tuyến: nếu học sinh không có thiết bị học tập, giáo viên tổ chức trò chơi kết hợp giữa thiết bị số và hỏi đáp truyền thống, học sinh nêu đáp án và giáo viên giúp học sinh thao tác trên máy trình chiếu của lớp.
Nếu học sinh có thiết bị học tập (cá nhân hoặc theo nhóm), giáo viên tổ chức trò chơi tương tác hoàn toàn. Giáo viên gửi bài cho các nhóm tự thao tác và hoàn thành trò chơi.
Hiện nay có rất nhiều phần mềm học tập trực tuyến, hỗ trợ giáo viên dạy học hoặc tổ chức nhiều trò chơi như: “Nearpod”; “Kahoot”; hay là “Quizizz”;…Trong đó, tôi thấy phần mềm “Quizizz” rất phù hợp để giáo viên sử dụng thiết kế và tổ chức trò chơi học tập. Điều đặc biệt với “Quizizz”, học sinh có thể chơi trên lớp bằng thiết bị (nếu có) hoặc nếu không có thiết bị có thể dùng thẻ trả lời, giáo viên kiểm tra, tổng hợp lại câu trả lời của học sinh bằng cách quét trên điện thoại; hoặc giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh tham gia chơi trực tuyến tại nhà để ôn tập, củng cố kiến thức.

Ví dụ 1: Trò chơi “Xem ai nhớ nhất”

a. Mục đích
- Dùng để dạy các hoạt động của bài mới thuộc các chủ đề khác nhau trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.

- Có thể sử dụng trong hoạt động luyện tập, vận dụng.

- Rèn trí nhớ, học sinh có sự tập trung cao trong học tập.

- Bước đầu giúp học sinh mô tả, giải thích mối liên quan giữa các sự vật hiện tượng địa lí đơn giản.

- Dùng để kiểm tra kiến thức và khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ của học sinh.

b. Chuẩn bị
Ví dụ: Bài “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ” - SGK Lịch sử và Địa lí 4 - trang 35

Giáo viên sẽ chuẩn bị các mảnh giấy bìa ghi sẵn các từ hợp với nội dung hoạt động trong bài.

Bài “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ” thuộc chủ đề thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở đồng bằng. Để giúp học sinh tìm hiểu các dân tộc sinh sống, phương tiện, nhà ở, trang phục, lễ hội giáo viên có thể sử dụng những mảnh bìa ghi sẵn nội dung sau:


Làng mạc                                      Nhà ở

Trang phục                                       Lễ hội

c. Cách thực hiện trò chơi:

- Thông qua kênh hình và kênh chữ trong sách giáo khoa mà học sinh đã tìm hiểu. Giáo viên dễ dàng tổ chức trò chơi này.

- Giáo viên chia lớp thành 2 dãy có 4 đến 5 bạn lập thành một đội chơi. Mỗi một lượt chơi sẽ có 2 đại diện của 2 dãy tham gia. Ở mỗi lượt chơi mỗi bạn sẽ bốc thăm (1 mảnh bìa) sau đó diễn đạt lại nội dung đó bằng từ ngữ khác, không được lặp lại từ viết sẵn trong bìa. Bạn kia nghe đoán từ sau đó nói lên đặc điểm nội dung ứng với mỗi từ đã đoán.

- Ví dụ: 

Học sinh 1: dãy A nhà ở phải diễn đạt “Đây là nơi mà người dân sinh sống, ăn ngủ”. 

Học sinh 2: dãy B phải đoán được từ “nhà ở” nêu lên được đặc điểm: Người dân đồng bằng Bắc Bộ làm nhà quây quần bên nhau, nhà được xây dựng chắc chắn, xung quanh có vườn, ao hồ.

- Từng cặp học sinh khác của hai dãy lên tiếp tục thực hiện nhưng ngược lại học sinh 2. Dãy B gợi ý, 1 học sinh dãy A đoán từ và diễn đạt đặc điểm ứng với từ đó 

- Cứ thực hiện như thế đến hết các thành viên trong đội.

- Mỗi một lượt chơi trả lời đúng dãy ghi được 1 hoa điểm tốt. Đội nào thắng cuộc là đội ghi được nhiều hoa điểm tốt hơn.

- Cuối cùng giáo viên và học sinh công bố hoa điểm của các đội  tham gia, tuyên dương khen thưởng đối với đội thắng cuộc, động viên khích lệ đối với đội còn lại.

Ví dụ 2: Quizizz
a. Mục đích
- Có thể sử dụng trong hoạt động khởi động, luyện tập, vận dụng.

- Các câu hỏi trắc nghiệm trong Quizizz thuộc nhiều danh mục với cấp độ khác nhau để học sinh thử sức, đánh giá học sinh.
- Quizizz tạo hứng thú cho người học, đồng thời giúp người dạy nắm bắt mức độ tiếp thu cũng như phản hồi của học sinh, từ đó giáo có những điều chỉnh về nội dung và phương pháp cho phù hợp.
b. Chuẩn bị
Ví dụ: Bài “ Thăng Long – Hà Nội ( SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Trang 46 – 51).
- Giáo viên mở trình duyệt wed, vào ứng dụng, đăng kí tài khoản.
- Giáo viên tạo câu hỏi trên ứng dụng
Câu 1: Hà Nội đã trải qua những tên gọi nào sau đây?

A. Đại La, Thăng Long, Đông Đô           
B. Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành
C. Đại La, Thăng Long, Đông Quan
    
D. Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh

Câu 2: Lý Thái Tổ dời kinh dô từ Hoa Lư về Đại La vào năm nào?
A. 1010

B. 1831

C. 1945


D. 1972
Câu 3: Trong sự tích Hồ Gươm, ai đã đánh thắng quân xâm lược?

A. Lý Thái Tổ

B. Lê Lợi


C. Hoàng Diệu

D. Minh Mạng

Câu 4: Hà Nội là trung tâm kinh tế với sự đa dạng các ngành nghề nào?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp



C. Du lịch  


 D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Đâu là đặc điểm về kinh tế của Hà Nội?

A. Có nhiều ngành công nghiệp



B. Có nhiều khu công nghiệp và công nghệ cao

C. Có nhiều trung tâm thương mại lớn



D. Tất cả các đáp án trên
- Do điều kiện cơ sở vật chất, học sinh không có thiết bị chơi trực tiếp trên lớp nên tôi chọn “Chế độ giấy” để học sinh trả lời bằng cách giơ thẻ Quizizz. Giáo viên nhập tên học sinh trên ứng dụng, in thẻ và phát cho học sinh. Trên mỗi tấm thẻ có ghi các chữ cái A, B, C, D. Học sinh chọn đáp án nào sẽ quay chữ cái trước đáp án đó lên trên.
- Giáo viên mở ứng dụng Quizizz trên điện thoại quét câu trả lời của học sinh. 

- Giáo viên tổng hợp câu trả lời của học sinh, chốt kiến thức.
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Thẻ phát cho học sinh
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Học sinh giơ thẻ trả lời các câu hỏi
Như vậy, việc vận dụng trò chơi học tập vào dạy học sẽ kích thích học sinh hứng thú chủ động chiếm lĩnh kiến thức do đó kết quả học tập nâng cao rõ rệt, tạo không khí vui vẻ, hào hứng trong lớp học. Học sinh học tập đạt kết quả cao là thành quả mong đợi của mỗi giáo viên. Mặt khác còn giúp cho giáo viên bớt đi khâu thuyết trình nhàm chán, không phải dùng nhiều lời để truyền đạt kiến thức mà chỉ cần hướng dẫn, cố vấn mà vẫn đảm bảo học sinh là chủ thể của mọi hoạt động.
5. Kết quả đạt được 

5.1. Kết quả của sáng kiến

Qua việc sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực, tôi nhận thấy rằng bản thân mình bản thân tôi hứng thú hơn với giờ dạy của mình. Tôi được trải nghiệm học hỏi các biện pháp mới, biết sử dụng linh hoạt công nghệ thông tin, sử dụng các đồ dùng dạy học hiệu quả, có kinh nghiệm tổ chức thực tế, tích cực trong dạy học và đổi mới phương pháp.
Thông qua các hoạt động tôi thấy bản thân mình gần gũi với các em học sinh hơn để lắng nghe tâm tư, chia sẻ của các em. Các kĩ thuật dạy học tích cực giúp đáp ứng mục tiêu chương trình GDPT 2018.
Qua việc áp dụng các biện pháp nêu trên trong dạy học, tôi thấy rằng:
-  Học sinh hứng thú học tập hơn trong môn Lịch sử và Địa lí. Từ đó, kết quả học tập của các em cũng được cải thiện.
- Học sinh có tiến bộ rõ rệt, từ thái độ thụ động đối với kiến thức sách giáo khoa và giáo viên sang chủ động nghiên cứu, tìm tòi các kiến thức, ghi nhớ kiến thức một cách tích cực không gò bó, nhồi nhét.
- Trong quá trình học tập, luôn hăng hái và phát huy tính chủ động học tập, luôn có sự chuẩn bị bài mới, sẵn sàng chia sẻ thảo luận với các bạn trong lớp.
- Hơn thế nữa, tôi nhận thấy rằng học sinh được vận động, thay đổi trạng thái khi học tập, tránh được sự mệt mỏi, tạo hưng phấn phù hợp với quy luật của não bộ.

Kết quả điều tra về “Sự hứng thú của học sinh khi học tập môn Lịch sử và Địa lí” 
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Học sinh hứng thú, yêu thích Lịch sử và Địa lí
	Học sinh học vì yêu cầu bắt buộc của giáo viên
	Học sinh không thích học Lịch sử và Địa lí

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	4A
	35
	20
	57
	12
	34
	3
	9

	2
	4B
	35
	12
	34
	14
	40
	9
	26


Qua kết quả khảo sát trên , ta thấy chất lượng học của học sinh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, học sinh hào hứng trong các tiết học, mong chờ được học tiết Lịch sử. Điều đó càng khẳng định việc áp dụng các biện pháp “Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4” trên vào giảng dạy là đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí nói riêng và quá trình giảng dạy ở Tiểu học nói chung. 
5.2. Khả năng áp dụng
Sáng kiến có thể áp dụng được với tất cả các môn học và các khối lớp khác trong trường Tiểu học. 
5.3. Lợi ích, hiệu quả của sáng kiến
a. Với học sinh
- Học sinh hứng thú học tập, không còn cảm thấy khô khan trong giờ học.

- Chất lượng môn Lịch sử và Địa lí cao hơn, giúp các em yêu thích tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà. Từ đó, giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.
b. Với giáo viên
- Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là giáo viên trẻ.

- Tạo không khí thân thiện giữa giáo viên và học sinh.
c. Với phụ huynh
- Phụ huynh tin tưởng, ủng hộ giáo viên, ủng hộ nhà trường.

- Phụ huynh luôn tạo điều kiện về tinh thần, về vật chất cho các em tham gia mọi hoạt động của trường, lớp.

Với kết quả đạt được, một lần nữa tôi khẳng định các giải pháp tôi đã áp dụng rất có hiệu quả.

6. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng

Xét khả năng và điều kiện của các trường tiểu học, tôi thấy sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi với tất cả học sinh các khối lớp của các trường.

Từ những giải pháp đưa ra giúp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử thì:

- Giáo viên phải yêu nghề, chịu khó đọc, tìm tòi những tư liệu tham khảo để mở rộng hiểu biết về nội dung phương pháp và vốn từ ngữ trong từng văn cảnh để cung cấp gợi ý cho học sinh.
- Tự học, tự bồi dưỡng chuyên phân môn nghiệp vụ, kiến thức về các kĩ thuật dạy học tích cực để có thể áp dụng thường xuyên vào dạy học.

- Giáo viên cần theo dõi thường xuyên, cụ thể kết quả học tập của học sinh trong lớp, sớm phát hiện những trường hợp học sinh gặp khó khăn trong học tập để kịp thời có biện pháp giúp đỡ. 

- Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy như sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập.

- Học sinh phải có ý thức tự học ở lớp, ở nhà.

- Học sinh phải say mê phân môn, có ý thức tìm tòi trên mạng, trong sách vở…
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Sau quá trình áp dụng các giải pháp ở môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, tôi nhận thấy các em học sinh của lớp mình có nhiều tiến bộ. Với các biện pháp: Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, tôi đã thu được những kết quả nhất định. Tình trạng học sinh mất tập trung, khó ghi nhớ các sự kiện lịch sử, các mốc thời gian, không hứng thú trong giờ học... đã giảm rõ rệt. Các em rất háo hức, mong chờ đến tiết học, chịu khó tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các nhân vật lịch sử, về các địa danh. Có sở thích xem phim hoạt hình về các câu chuyện lịch sử, các vùng đất mới. Bằng kĩ thuật lẩu băng chuyền, kĩ thuật hẹn hò, tôi thấy các em tự tin trình bày ý kiến, luôn có trạng thái tập trung, hào hứng trong các tiết học. Khi áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực, không khí lớp học thay đổi, cô trò gần gũi với nhau hơn, tiết học nhẹ nhàng hơn. Và một ý nghĩa quan trọng hơn nữa là đã bồi dưỡng tình quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho các em.
Tôi thiết nghĩ để quá trình dạy lịch sử và địa lí đạt hiệu quả, giờ học thành sân chơi tri thức đầy sáng tạo thì mỗi giáo viên không ngừng nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ. Khi dạy các tiết học Lịch sử và Địa lí cần sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực. Đây là cách để tuyên truyền lịch sử hiệu quả. Cần phải hướng dẫn kỹ cho học sinh sưu tầm tư liệu, sau đó kiểm tra sự chuẩn bị của các em và quan tâm các nhóm, các học sinh yếu kém, tuyên dương, động viên những nhóm học sinh làm tốt nhiệm vụ mà giáo viên giao để khuyến khích các em phát huy tạo niềm say mê cho các em yêu thích môn học.
Qua nghiên cứu và áp dụng, tôi nhận thấy rằng các giải pháp mà tôi đưa ra đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử và Địa lí. Qua một thời gian áp dụng, tôi thấy học sinh lớp có những chuyển biến rõ rệt, không những các em học sinh tiến bộ mà bản thân giáo viên khi dạy cũng thấy hứng thú, say sưa nâng cao chất lượng giờ dạy tốt hơn. Các giải pháp tôi đưa ra có thể áp dụng trong các môn học và các khối lớp.
2. Khuyến nghị

- Đối với giáo viên:
Bản thân giáo viên phải thường xuyên tự bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao tay nghề như: dự giờ đồng nghiệp, tham gia các chuyên đề cấp tổ, trường, cụm trường, …Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, đưa ra các vướng mắc khi thực hiện kế hoạch giáo dục để các bạn đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm.
Tích cực tự bồi dưỡng, thường xuyên học tập, nghiên cứu tư liệu, chủ động tìm tòi các tư liệu liên quan đến nội Lịch sử và Địa lí và sử dụng các tư liệu đó có hiệu quả 
Tích cực sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong các hoạt động dạy học để lôi cuốn học sinh trong học tập. Giáo viên phải là người định hướng, tổ chức các hoạt động học tập để mọi học sinh đều được tham gia.
 Tích cực sử dụng công nghệ số trong dạy học như: Bài dạy, tư liệu có mã số hóa QR. Sử dụng các bài tập tương tác ngay trong giờ học, (học sinh các tổ nhóm quét mã, xem video hoặc tranh ảnh để làm các bài tập tương tác, kết quả hiển thị trực tiếp hoặc tổng hợp), hoặc sử dụng những ứng dụng học tập mà không cần thiết bị.

Làm tốt công tác truyền thông để phụ huynh tham gia vào quá trình học tập và đánh giá kết quả học tập của con em.
 -  Đối với tổ chuyên môn, nhà trường:
Tạo mọi điều kiện, khuyến khích giáo viên chủ động trong việc khai thác nội dung, sáng tạo và xây dựng các kiểu bài tập phù hợp để giúp học sinh tham gia học một cách tích cực và chủ động hơn.
Động viên, khích lệ kịp thời những giáo viên tích cực, sáng tạo trong việc sử dụng dạy học công nghệ số trong giảng dạy.
Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học.

Trên đây là những suy nghĩ, những việc đã làm đang làm, đang thực hiện trong quá trình công tác, giảng dạy tại trường tôi. Từ thực tế áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trên vào môn Lịch sử và Địa lí tôi nhận thấy hiệu quả dạy và học của thầy - trò được nâng lên rõ rệt. Mong rằng những giải pháp nhỏ mà tôi đã trình bày ở trên được sự đồng tình ủng hộ của đồng nghiệp để nâng dần hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh trong thời đại ngày nay.

                                                  Tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                      Người viết
                                                        Nguyễn Thị Hải Yến




























